
 
 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC LỰA CHỌN CUNG CẤP THỰC PHẨM, 

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, SUẤT ĂN VÀ NƯỚC UỐNG CHO HỌC SINH  

CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CỬA NAM  

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /8/2025 của UBND phường Cửa Nam) 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Thông tin liên lạc 

I. Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm 

1 
Công ty TNHH Hương 

Việt Sinh 

Lô BT1 ngõ 191 đường 

Phúc Lợi, phường Phúc 

Lợi, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Vũ Lan Sinh  

ĐT: 0989151048 

2 
Công ty cổ phần 

Davicorp Việt Nam 

Số 34B lô 2 Đền Lừ 1, 

phường Tương Mai, thành 

phố Hà Nội  

Giám đốc: Nguyễn Thị 

Hồng Hải 

ĐT: 090490423 

3 
Công ty TNNHH thực 

phẩm Minh Thoa 

Số 75, Tổ 12, phường Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Phạm Kim 

Thoa 

ĐT: 0904357169 

II. Cung cấp suất ăn 

1 
Công ty TNHH Hương 

Việt Sinh 

Lô BT1 ngõ 191 đường 

Phúc Lợi, phường Phúc 

Lợi, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Vũ Lan Sinh 

ĐT: 0989151048 

2 
Công ty TNHH chế biến 

xuất ăn Hoa Sữa 

Số 34 LK10 KĐT Văn 

Phú, phường Kiến Hưng, 

thành phố Hà Nội  

Giám đốc: Bùi Quang 

Hoàn 

ĐT: 0904181697 

3 
Công ty TNHH kinh doanh 

tổng hợp Nguyên Hưng 

Số 55 ngõ 424 Trần Khát 

Chân, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Đào Tuyết Hoa 

ĐT: 0916079898 

III. Cung cấp bánh, sữa và các sản phẩm sữa chế biến (bữa phụ, quà chiều) 

1 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Học đường Xanh 

(Cung cấp sữa và các 

sản phẩm dinh dưỡng 

của Công ty cổ phần 

dinh dưỡng Nutricare) 

Số 5 ngõ 56 phố Nguyễn 

Phúc Lai, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Nguyễn Quang 

Minh 

ĐT: 0967223355 

2 

Công ty TNHH bánh 

Tuấn Nghĩa 

(Cung cấp bánh mì, bánh 

ngọt, caramen, bánh 

pizza, sữa chua vinamilk) 

Số 107 nhà 2 tầng, ngách 49 

ngõ Hoàng Bình 4, phố 

Minh Khai, phường Bạch 

Mai, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Lê Anh Tuấn 

ĐT: 0984259644 



 
2 

 

3 

Công ty TNHH phát triển 

thương mại và dược phẩm 

Quốc tế 

(Cung cấp sữa nguyên 

kem Kanny) 

Tầng 2, số nhà 104, ngách 

173/63 đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Ngọc Hà, 

thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Đặng Thị Ánh 

ĐT: 0388432929 

 

4 

Chi nhánh công ty 

TNHH Yakult Việt Nam 

tại Hà Nội  

(Cung cấp Sữa chua 

uống lên men Yakult) 

Số 4, Lô 2, Cụm công 

nghiệp Lai Xá, phường Tây 

Tựu, thành phố Hà Nội 

Tổng Giám đốc: 

Toshihiko Haramoto 

ĐT: 02437921250 

5 

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ Thạch Bàn  

(Cung cấp các loại sữa 

nhãn hiệu Vinamilk) 

Số 49 đường Thạch Bàn, 

phường Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

Giám đốc: Hoàng Mạnh Cường 

ĐT: 0243670055 

IV. Cung cấp nước uống 

1 
Công ty Cổ phần Nước 

tinh khiết Hà Nội 

Số 461 Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Lê Xuân 

Đồng 

ĐT: 0969290988 

2 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

TM&DV Thiên Hà 

Tổ 8, xã Quang Minh, 

thành phố Hà Nội 

Giám đốc: Vũ Đức Hải 

ĐT: 0912063828 
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